DANH SÁCH GIẢNG VIÊN  VÀ TỔ BỘ MÔN KHOA CƠ KHÍ
	TT
	Họ và tên
	Trình độ
	Chức vụ

	KHOA CƠ KHÍ

	TỔ CAD/CAM/CNC

	1 
	Nguyễn Tiến Nhân
	Thạc sĩ
	Trưởng khoa

	2 
	Chung Trần Thế Vinh
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa

	3 
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn CAD/CAM-CNC

	TỔ CHẾ TẠO MÁY 1

	4 
	Phan Văn Thành
	Đại học
	Trưởng bộ môn Chế tạo máy 1

	5 
	Nguyễn Duy Hải
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	6 
	Trần Thị Hương
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	7 
	Vũ Đức Pháp
	Thạc sĩ
	Giảng viên

	8 
	Trần Minh Thông
	Đại học
	Giảng viên

	9 
	Dương Minh Chung
	Đại học
	Giảng viên

	TỔ CHẾ TẠO MÁY 2

	10 
	Trần Đình Khải
	Thạc sĩ
	Trưởng bộ môn Chế tạo máy 2

	11 
	Nguyễn Tam Cương
	Thạc sĩ
	Phó Trưởng khoa

	12 
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đại học
	Giảng viên

	13 
	Nguyễn Thành Long
	Đại học
	Giảng viên

	14 
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc 
	Đại học
	Giảng viên

	TỔ CHẾ TẠO MÁY 3

	15 
	Trương Thị Phương Hồng
	Đại học
	Trưởng bộ môn Chế tạo máy 3

	16 
	Bùi Anh Tuấn
	Đại học
	Giảng viên

	17 
	Lư Thị Yến Vũ
	Đại học
	Giảng viên

	18 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Đại học
	Giảng viên

	TỔ KỸ THUẬT CƠ SỞ

	19 
	Vũ Quang Khải
	Đại học
	Trưởng bộ môn Cơ sở Cơ khí

	20 
	Võ Thúy Phương
	Đại học
	Giảng viên

	21 
	Nguyễn Chí Ngãi
	Đại học
	Giảng viên

	22 
	Nguyễn Thanh Vũ
	Đại học
	Giảng viên

	23 
	Phan Thị Xuân Trang
	Đại học
	Giảng viên


2

